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Soạn Test yourself 2 – Tiếng Anh lớp 9 

1. Match the sentences... 

(Nối các câu 1-10 với nghĩa tương ứng A-J. Gạch dưới các từ nhấn mạnh trong câu 

1-10.) 

1 – 

E 

2 – 

H 

3 – 

A 

4 – J 5 – G 

6 – 

B 

7 – I 8 – F 9 – 

D 

10 – 

C 

Các từ gạch chân: 

1. Who, take, after 

2. take, quality 

3. the, man, talk, to 

4. mustn't, smoke, here 

5. didn't, email 

6. do, hope, enjoy 

7. finished, essay, haven't 

8. Put, that, down 

9. Remember, to, wash, it 

2. Choose the most appropriate... 

(Chọn đáp án thích hợp.) 
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1. 

D 

2. 

B 

3. 

D 

4. 

C 

5. 

B 

6. 

A 

7. 

C 

8. 

B 

9. 

C 

10. 

A 

3. Choose the underlined word... 

(Gạch chân dưới từ/cụm từ sai.) 

1. 

A 

2. 

D 

3. 

A 

4. 

B 

5. 

A 

6. 

D 

7. 

C 

8. 

D 

9. 

A 

10. 

C 

4. Put an appropriate word... 

(Điền từ thích hợp vào chỗ trống.) 

1. extended 2. used 

3. leaves 4. her 

5. responsible 6. were 

7. took 8. 

throughout 
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9. stories 10. 

memory 

Hướng dẫn dịch: 

Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã tổ chức Tết như thế nào khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi từng 

sống trong một gia đình lớn, với ông bà và gia đình chú tôi. 

Gia đình tôi đã từng làm bánh chưng khi Tết đến. Đó là khoảng thời gian rất bận rộn 

với tất cả chúng tôi, nhưng rất tuyệt vời. Dì tôi là người rửa lá dong, những chiếc lá 

mà chúng tôi dùng để gói bánh. Chú tôi thì lấy nước từ giếng cho dì để rửa lá. Mẹ 

tôi luôn là người phụ trách chuẩn bị cho việc làm phần nhân, bao gồm đỗ xanh, thịt 

lợn ướp hành và tiêu. Thông thường, ông tôi gói bánh và chúng tôi ngồi xung quanh 

xem ông làm rất thích thú. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi được bảo đưa cho ông 

mọi thứ ông cần. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi bắt đầu luộc bánh, việc này 

tốn khoảng 8 tiếng. Thật khó để chờ lâu như vậy! Chúng tôi thức xuyên đêm, nướng 

khoai lang, lắng nghe những câu chuyện của ông và chơi cờ hoặc chơi bài. Giờ đây 

chúng tôi đều đã lớn, và thường quá bận rộn để có thể làm bánh chưng. Nhưng đó 

vẫn là những kỉ niệm ngọt ngào với chúng tôi. 

5. Read the passage... 

(Đọc đoạn văn và quyết định xem ý kiến sau là đúng hay sai) 

Hướng dẫn dịch: 

Chào mừng đến với Thung Nham, Vườn chim du lịch sinh thái! 

Khu vực này thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, phía Bắc Việt Nam. 

Đến đây, và bạn có thể tận hưởng chuyến thuyền dài 40 phút trên sông từ Tam Cốc, 

Bích Động đến thung lũng nhỏ đẹo như tranh nơi vườn chim tọa lạc. Trải nghiệm 

được lướt nhẹ qua những cây đước và động nước tới khu vườn rộng đáng kinh ngạc 
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sẽ chắc chắn mang tới cho bạn cảm giác thỏa mãn tuyệt vời. Vườn chim có 46 loại 

chim, 4000 cá thể và 5000 tổ chim. Hãy đến và trải nghiệm vẻ đẹp của Động Phật, 

dài 500m, rộng 70m và điểm cao nhất 30m. Khám phá hang động, bạn sẽ bị choáng 

ngợp bởi những hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh Phật ngồi ở đáy sông đem đến sự may 

mắn cho khách du lịch. Và đừng quên trèo lên động Vai Gioi, hang động nằm trên 

một đỉnh đồi, cao 88m so với mặt đất. Hang động này bao phủ hơn 5000m2, và bao 

gồm 3 cấp độ thể hiện cho Địa ngục, Thế gian và Thiên đường. 

1. 

T 

2. 

T 

3. 

F 

4. 

F 

5. 

T 

6. Read the passage... 

(Đọc đoạn văn sau về trường trung học Chu Văn An Hà Nội và trả lời các câu hỏi.) 

Hướng dẫn dịch: 

Trường Trung học Chu Văn An là một trong những trường công lâu đời nhất và uy 

tín nhất ở Việt Nam. Được thành lập vào năm 1908 bởi người Pháp, ngôi trường 

nằm bên cạnh Hồ Tây, và ban đầu được đặt tên theo vị trí của nó. Quả thật rất thoải 

mái, ngôi trường rộng rãi với tầm nhìn ra hồ qua cửa sổ lớp học. 

Năm 1943, trường học được chuyển vào Ninh Bình, và không chuyển lại vào Hà 

Nội cho đến năm 1945. Trong năm đó, ngôi trường được đặt tên lại là Chu Văn An, 

tên một thầy đồ Nho giáo nổi tiếng của Việt Nam vào thời Trần. Giáo sư Nguyễn 

Gia Tường trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiền của trường. Nhiều người nổi 

tiếng như nguyên Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng, bác sĩ Tôn Thất Tị và nhà 

thơ Xuân Diệu đã từng là học sinh của ngôi trường này. 

Ngày nay ngôi trường vẫn nằm ở vị trí cũ, và vẫn giữ được uy tín cũng như danh 

tiếng của một trường hàng đầu ở Hà Nội. Rất khó để được chấp nhận học ở đây. Mỗi 
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năm, có khoảng 3000 ứng viên nhưng chỉ khoảng 500 học sinh được chấp nhận được 

tham gia kỳ thi đầu vào được tổ chức bởi sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. 

a. Choose the best answer... 

(Chọn đáp án đúng.) 

1. 

C 

2. 

B 

3. 

B 

4. 

C 

5. 

A 

b. Answer the following questions.  

(Trả lời các câu hỏi sau.) 

1. It was established in 1908. 

2. It is a very nice, spacious school with great views of the lake from the class 

windows. 

3. He was a famous Vietnamese Confucianism teacher during the Tran Dynasty. 

4. Because it is one of the top schools in Ha Noi. Moreover, many famous people 

like ex-Prime Minister Pham Van Dong, Doctor Ton That Tung, or poet Xuan Dieu 

used to be the school's students. 

5. I think it is because he used to be a famous and dedicated teacher. 

7. Put the following statements... 

C – A – H – F – D – G – E – I – J – B 

8. Complete the second sentences... 

(Hoàn thành câu thứ 2 sao cho nghĩa giống như câu thứ 1 sử dụng các từ trong ngoặc) 

1. I wouldn't use the village’s land to build new roads. 

2. It is worth visiting the historical places of the area. 
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3. What about visiting Trang An, a natural wonder of our area? 

4. The sleepy villages are supposed to mushroom into crowded towns within two 

years. 

5. It is necessary to educate children to preserve traditional values. 
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